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Tổng số 4529 9 4520 4513 99,65 4461 4 4457 99,91

Cấp huyện 225 0 225 225 100 225 1 224 99,56

I CƠ QUAN ĐẠT

1 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

lĩnh vực Lao động TBXH
2098 0 2098 2098 100 2268 0 2268 100

2 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

lĩnh vực Kế hoạch Tài chính
673 0 673 673 100 636 0 636 100

3 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

lĩnh vực Tư pháp
330 0 330 330 100 328 0 328 100

4 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

lĩnh vực Nội vụ
219 0 219 219 100 177 0 177 100

5 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

lĩnh vực Xây dựng
7 0 7 7 100 7 0 7 100

6 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

lĩnh vực Văn hóa Thông tin
3 0 3 3 100 3 0 3 100

II CƠ QUAN CHƢA ĐẠT

1 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Giáo dục Đào tạo215 0 215 215 100 215 1 214 99,53

Cấp xã 4304 9 4295 4288 99,63 4236 3 4233 99,93

I XÃ ĐẠT

1 UBND Xã Thái Phương 1103 0 1103 1102 99,91 1101 0 1101 100

2 UBND Xã Phúc Khánh 1013 0 1013 1013 100 1009 0 1009 100

3
UBND Xã Chí Hòa 908 0 908 908 100 906 0 906 100

Số hoá hồ sơ TTHC khi Tiếp nhận Số hoá kết quả giải quyết TTHC

THỐNG KÊ TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỐ HOÁ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024)
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4 UBND Xã Tân Tiến 795 0 795 795 100 769 0 769 100

5 UBND Thị Trấn Hưng Nhân 670 0 670 670 100 666 0 666 100

6 UBND Xã Tây Đô 566 1 565 565 99,82 563 0 563 100

7 UBND Xã Canh Tân 338 1 337 337 99,7 336 0 336 100

8 UBND Xã Tân Hòa 371 0 371 371 100 366 0 366 100

9 UBND Xã Hòa Tiến 318 0 318 317 99,69 316 0 316 100

10 UBND Xã Hồng An 292 0 292 292 100 290 0 290 100

11 UBND Xã Hồng Minh 283 0 283 282 99,65 258 0 258 100

12 UBND Xã Đông Đô 242 0 242 242 100 240 0 240 100

13 UBND Xã Minh Hòa 226 0 226 226 100 225 0 225 100

14 UBND Xã Tân Lễ 215 0 215 215 100 200 0 200 100

15 UBND Xã Thái Hưng 187 0 187 187 100 187 0 187 100

16 UBND Xã Hồng Lĩnh 185 0 185 185 100 184 0 184 100

17 UBND Xã Đoan Hùng 176 0 176 176 100 175 0 175 100

18 UBND Xã Chi Lăng 154 0 154 154 100 154 0 154 100

19 UBND Xã Kim Trung 139 1 138 138 99,28 137 0 137 100

20 UBND Thị Trấn Hưng Hà 122 0 122 122 100 121 0 121 100

21 UBND Xã Minh Tân 121 1 120 119 98,35 120 0 120 100

22 UBND Xã Liên Hiệp 113 0 113 113 100 113 0 113 100

23 UBND Xã Văn Lang 101 2 99 99 98,02 100 0 100 100

24 UBND Xã Quang Trung 119 0 119 118 98,63 119 0 119 100

25 UBND Xã Hòa Bình 73 0 73 73 100 70 0 70 100

26 UBND Xã Văn Cẩm 64 2 62 62 96,88 62 0 62 100

27 UBND Xã Minh Khai 30 0 30 30 100 30 0 30 100

28 UBND Xã Độc Lập 30 0 30 30 100 30 0 30 100

29 UBND Xã Tiến Đức 24 0 24 23 95,83 24 0 24 100

30 UBND Xã Thống Nhất 23 1 22 21 91,3 21 0 21 100

II XÃ CHƢA ĐẠT

1 UBND Xã Cộng Hòa 532 0 532 531 99,81 531 1 530 99,81

2 UBND Xã Bắc Sơn 43 2 41 41 95,35 42 1 41 97,62

3 UBND Xã Duyên Hải 121 0 121 121 100 121 1 120 99,17


